
20014 Tiếng Anh A1 4 Trần Thanh Tú Thứ 5 7 - 10 A6.4 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

20014 Tiếng Anh A1 4 Trần Thanh Tú Thứ 5 1 - 5 A6.4 1,2

20309 Lý thuyết tài chính tiền tệ 2 Nguyễn Cao Quang Nhật Thứ 4 7 - 10 A6.4 5,6,7,8,9,10,11,12,13,
14

20014 Tiếng Anh A1 4 Trần Thanh Tú Thứ 5 1 - 4 A6.4 3,4,5,6,7,8,9,10,11

20031 Quản trị hành chính văn phòng 2 Nguyễn Thị Nhung Thứ 6 7 - 11 A6.4 2,4,5,6

20301 Quản trị học 2 Phạm Quốc Phong Thứ 6 1 - 5 A1.2 1,2,3,4,5,6,7,8,9

20031 Quản trị hành chính văn phòng 2 Nguyễn Thị Nhung Thứ 6 7 - 11 A4.5 1

20031 Quản trị hành chính văn phòng 2 Nguyễn Thị Nhung Thứ 6 7 - 11 C2.3 3

20317 Kỹ năng giao tiếp trong kinh
doanh

2 Nguyễn Thị Mai Chi Thứ 2 7 - 11 A6.4 1,2

20309 Lý thuyết tài chính tiền tệ 2 Nguyễn Cao Quang Nhật Thứ 4 7 - 11 A6.4 4

20029 Pháp luật đại cương 2 Huỳnh Thị Như Hiếu Thứ 2 1 - 5 HTA 1,2,3,4,5,6

20305 Marketing căn bản 2 Hồ Văn Khôi Thứ 4 1 - 5 A1.2 1,2,3,4,5,6,7,8,9

20317 Kỹ năng giao tiếp trong kinh
doanh

2 Nguyễn Thị Mai Chi Thứ 2 7 - 10 A6.4 3,4,5,6,7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 01 - Năm Học 2019-2020

Lớp:   K15KT1

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ & QUẢN TRỊ SONADEZI

Mã HP NL Tên học phần
ĐVHT /

TC Tên giảng viên Thứ Tiết Phòng Tuần

Đồng Nai , ngày     tháng     năm  2019

NGƯỜI LẬP BIỂU

Tuần 1 học kỳ 01 năm học 2019-2020 bắt đầu từ ngày 16/09/2019Ghi chú:



20014 2 Tiếng Anh A1 4 Trịnh Vinh Hiển Thứ 5 7 - 10 A6.3 1

20014 1 Tiếng Anh A1 4 Phan Thùy Dương Thứ 5 1 - 5 A4.4 1,2,3,4,5,6,7,8,9

20029 Pháp luật đại cương 2 Lý Khánh Hòa Thứ 7 7 - 10 HTA 3,4,5,6,7

20309 Lý thuyết tài chính tiền tệ 2 Nguyễn Cao Quang Nhật Thứ 4 1 - 5 C2.3 4,5,6,7,8,9,10,11,12

20031 Quản trị hành chính văn phòng 2 Vũ Quang Huy Thứ 7 1 - 5 HTA 1,2,3,4,5,6

20029 Pháp luật đại cương 2 Lý Khánh Hòa Thứ 7 7 - 11 HTA 2

20014 2 Tiếng Anh A1 4 Trịnh Vinh Hiển Thứ 5 7 - 10 C2.4 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

20305 Marketing căn bản 2 Hồ Văn Khôi Thứ 6 1 - 5 HTB 1,2,3,4,5,6,7,8,9

20301 Quản trị học 2 Nguyễn Thị Mai Chi Thứ 2 1 - 5 A6.4 1,2,3,4,5,6,7,8,9

20317 Kỹ năng giao tiếp trong kinh
doanh

2 Nguyễn Thị Mai Chi Thứ 2 7 - 11 A6.4 1,2

20014 2 Tiếng Anh A1 4 Trịnh Vinh Hiển Thứ 3 7 - 8 A4.4 12

20014 2 Tiếng Anh A1 4 Trịnh Vinh Hiển Thứ 3 7 - 10 A4.4 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11

20014 1 Tiếng Anh A1 4 Phan Thùy Dương Thứ 3 1 - 5 A4.5 1,2,3,4,5,6,7,8,9

20317 Kỹ năng giao tiếp trong kinh
doanh

2 Nguyễn Thị Mai Chi Thứ 2 7 - 10 A6.4 3,4,5,6,7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 01 - Năm Học 2019-2020

Lớp:   K15QTKD1

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ & QUẢN TRỊ SONADEZI

Mã HP NL Tên học phần
ĐVHT /

TC
Tên giảng viên Thứ Tiết Phòng Tuần

Đồng Nai , ngày     tháng     năm  2019

NGƯỜI LẬP BIỂU

Tuần 1 học kỳ 01 năm học 2019-2020 bắt đầu từ ngày 16/09/2019Ghi chú:



20014 Tiếng Anh A1 4 Phan Thùy Dương Thứ 5 1 - 5 A4.4 1,2,3,4,5,6,7,8,9

20309 Lý thuyết tài chính tiền tệ 2 Nguyễn Cao Quang Nhật Thứ 4 1 - 5 C2.3 4,5,6,7,8,9,10,11,12

20029 Pháp luật đại cương 2 Lý Khánh Hòa Thứ 7 7 - 10 HTA 3,4,5,6,7

20029 Pháp luật đại cương 2 Lý Khánh Hòa Thứ 7 7 - 11 HTA 2

20031 Quản trị hành chính văn phòng 2 Vũ Quang Huy Thứ 7 1 - 5 HTA 1,2,3,4,5,6

20305 Marketing căn bản 2 Hồ Văn Khôi Thứ 6 1 - 5 HTB 1,2,3,4,5,6,7,8,9

20317 Kỹ năng giao tiếp trong kinh
doanh

2 Nguyễn Thị Mai Chi Thứ 2 7 - 11 A6.4 1,2

20014 Tiếng Anh A1 4 Phan Thùy Dương Thứ 3 1 - 5 A4.5 1,2,3,4,5,6,7,8,9

20317 Kỹ năng giao tiếp trong kinh
doanh

2 Nguyễn Thị Mai Chi Thứ 2 7 - 10 A6.4 3,4,5,6,7

20301 Quản trị học 2 Nguyễn Thị Mai Chi Thứ 2 1 - 5 A6.4 1,2,3,4,5,6,7,8,9

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 01 - Năm Học 2019-2020

Lớp:   K15QTKD2

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ & QUẢN TRỊ SONADEZI

Mã HP NL Tên học phần
ĐVHT /

TC
Tên giảng viên Thứ Tiết Phòng Tuần

Đồng Nai , ngày     tháng     năm  2019

NGƯỜI LẬP BIỂU

Tuần 1 học kỳ 01 năm học 2019-2020 bắt đầu từ ngày 16/09/2019Ghi chú:



20309 Lý thuyết tài chính tiền tệ 2 Nguyễn Cao Quang Nhật Thứ 4 7 - 10 A6.4 5,6,7,8,9,10,11,12,13,
14

20309 Lý thuyết tài chính tiền tệ 2 Nguyễn Cao Quang Nhật Thứ 4 7 - 11 A6.4 4

20029 Pháp luật đại cương 2 Lý Khánh Hòa Thứ 7 7 - 10 HTA 3,4,5,6,7

20014 Tiếng Anh A1 4 Trịnh Vinh Hiển Thứ 5 7 - 10 A6.3 1

20029 Pháp luật đại cương 2 Lý Khánh Hòa Thứ 7 7 - 11 HTA 2

20305 Marketing căn bản 2 Hồ Văn Khôi Thứ 6 1 - 5 HTB 1,2,3,4,5,6,7,8,9

20014 Tiếng Anh A1 4 Trịnh Vinh Hiển Thứ 5 7 - 10 C2.4 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

20317 Kỹ năng giao tiếp trong kinh
doanh

2 Nguyễn Thị Mai Chi Thứ 2 7 - 11 A6.4 1,2

20014 Tiếng Anh A1 4 Trịnh Vinh Hiển Thứ 3 7 - 8 A4.4 12

20301 Quản trị học 2 Nguyễn Thị Mai Chi Thứ 2 1 - 5 A6.4 1,2,3,4,5,6,7,8,9

20014 Tiếng Anh A1 4 Trịnh Vinh Hiển Thứ 3 7 - 10 A4.4 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11

20317 Kỹ năng giao tiếp trong kinh
doanh

2 Nguyễn Thị Mai Chi Thứ 2 7 - 10 A6.4 3,4,5,6,7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 01 - Năm Học 2019-2020

Lớp:   K15QTKD3

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ & QUẢN TRỊ SONADEZI

Mã HP NL Tên học phần
ĐVHT /

TC
Tên giảng viên Thứ Tiết Phòng Tuần

Đồng Nai , ngày     tháng     năm  2019

NGƯỜI LẬP BIỂU

Tuần 1 học kỳ 01 năm học 2019-2020 bắt đầu từ ngày 16/09/2019Ghi chú:



20355 Tổng quan du lịch và khách sạn 2 Nguyễn Vũ Khanh Thứ 4 7 - 10 A3.6 3,4,5,6,7

20014 Tiếng Anh A1 4 Nguyễn Hữu Thuận Thứ 5 1 - 5 A6.1 1

20031 Quản trị hành chính văn phòng 2 Nguyễn Thị Nhung Thứ 6 7 - 11 C2.3 3

20305 Marketing căn bản 2 Hồ Văn Khôi Thứ 4 1 - 5 A1.2 1,2,3,4,5,6,7,8,9

20301 Quản trị học 2 Phạm Quốc Phong Thứ 6 1 - 5 A1.2 1,2,3,4,5,6,7,8,9

20031 Quản trị hành chính văn phòng 2 Nguyễn Thị Nhung Thứ 6 7 - 11 A6.4 2,4,5,6

20014 Tiếng Anh A1 4 Nguyễn Hữu Thuận Thứ 5 1 - 4 A6.1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

20031 Quản trị hành chính văn phòng 2 Nguyễn Thị Nhung Thứ 6 7 - 11 A4.5 1

20029 Pháp luật đại cương 2 Huỳnh Thị Như Hiếu Thứ 2 1 - 5 HTA 1,2,3,4,5,6

20317 Kỹ năng giao tiếp trong kinh
doanh

2 Nguyễn Thị Mai Chi Thứ 2 7 - 11 A6.4 1,2

20355 Tổng quan du lịch và khách sạn 2 Nguyễn Vũ Khanh Thứ 4 7 - 11 A3.6 1,2

20014 Tiếng Anh A1 4 Nguyễn Hữu Thuận Thứ 3 1 - 4 A6.1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

20014 Tiếng Anh A1 4 Nguyễn Hữu Thuận Thứ 3 1 - 5 A6.1 1

20317 Kỹ năng giao tiếp trong kinh
doanh

2 Nguyễn Thị Mai Chi Thứ 2 7 - 10 A6.4 3,4,5,6,7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 01 - Năm Học 2019-2020

Lớp:   K15QTKS

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ & QUẢN TRỊ SONADEZI

Mã HP NL Tên học phần
ĐVHT /

TC
Tên giảng viên Thứ Tiết Phòng Tuần

Đồng Nai , ngày     tháng     năm  2019

NGƯỜI LẬP BIỂU

Tuần 1 học kỳ 01 năm học 2019-2020 bắt đầu từ ngày 16/09/2019Ghi chú:


